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CTYCPDƯỢCATM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÍ THUÓC

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký:

Công ty CPDượcATM

Địa chỉ: 89 F Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 36648948 Fax: 04. 36648947

` x e ” 2 2 £
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty CPDược VTYT Thái Bình

Địa chỉ: Km 4 đường Hùng Vương, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

 

 

 

    
 

Điện thoại: 036. 3831464 Fax: 036. 3831497

Tên thuốc - Nồng độ. hàm lương: _BOLYCOM FORT

- Natri chondroitin sulfat 100 mg

- Retinol palmitat 2.500 IU

- Cholin hydrotartrat 25 mg

- Riboflavin 5 mg

- Thiamin hydroclorid 20 mg

Dang bào chế: Viên nang cứng.

Loại thuốc đăng ký: Hóa được.

Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu.

Năm 2013  
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TOHUONG DAN SỬDỤNG THUỐC
Viên nang cứng  

 

     3⁄⁄CÔNG TY

   

    

CÔ 2» SÀ BOLYCOM FORT
hs CChiĐỀN, iali 1 viên nang cứng

CÀ, ANawiiehondroitin sulfat 100 mg
\“eRetinol palmitat

2.500 IU
holin hydrotartrat

25 mg
Riboflavin

5 mg
Thiamin hydroclorid 20m
Tá dược

vừa đủ Ï nh

(Lactose, Microcrystilline cellulose, Magnesi stearat, nang)

Trình bày: Hộp 10 vi x 10 vién nang, hộp 6 vi x 10 viên nang.

Đặc tính dược lực học:

- Chondroitin sulfat là một acid mucopolysaccharid. Nhờ vào tính nhớt và đàn hồi, nó được dùng
như một chất hỗ trợ trong các giải phẫu về mắt, và được dùng để làm giảm khô mắt. 5
- Cholin là tiền thân của acctylcolin. Nó đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa lipid, và tác =động như một chất cho methyl trong nhiều quá trình chuyên hóa khác nhau. XI,
- Retinol palmitat là vitamin tan trong dầu rất cần cho thị giác, cho sự făng trưởng và cho sự phát
triển và duy trì của biểu mô.

 

- Thiamin là một vitamin tan trong nước. Trong cơ thể, thiamin chuyển hóa thành thiaminPyrophosphat (TPP), là một coenzym thiết yếu trong chuyển hóa carbohydrat.
- Riboflavin là một vitamin tan trong nước. Các dạng phosphoryl hóa có hoạt tính là flavin
mononucleotid (FMN) va flavin adenin dinucleotid (FAD), la cdc dạng coenzym hoạt động trong
các phản ứng chuyền hóa oxy hóa/ khử. Riboflavin cũng cần cho sự hoạt hóa pyridoxin và acid
nicotinic.

Đặc tính được đông học:

- Natri chondroitin sulfat: Khi dùng đường uống Natri chondroitin sulfate hấp thu nhanh ở ruột
13% ở dạng phân tử, 20% dưới phân tử và đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương ở giờ thứ 6 - 8 và
duy trì nồng độ khoảng 24 giờ. Phân bố đến các cơ quan liên quan trực tiếp với chuyển hoá và
đào thải của Natri chondroitin sulfate (gan, thận..) đạt nồng độ cao trong thời gian ngắn và sau đó
giảm dần

- Choline hydrotartrat hấp thu tốt qua đường uống, bị thuỷ phân bởi niêm mạc ruột thành
glycerolphosphoryl cholin, sau đó đến gan để giải phóng cholin hoặc đến mô ngoại biên qua
mạch bạch huyết ở ruột non:

- Retinol palmitat hap thu tốt qua đường uống nhưng cơ thể cần có đầy đủ muối mật để nhũ hoá.
Vào cơ thể retinol liên kết với œ1 - ølobulin và phân bố vào các tổ chức của cơ thé tập trung
nhiều ở gan khoảng 90%. Thải trừ qua mật, thận dưới dạng liên hợp với acid glucuronic.

https://trungtamthuoc.com/



- Thiamin hydrochlorid khi uống thuốc hấp thu ở ruột non nhờ quá trình vận chuyển tích cực, liều

cao thì có thể có quá trình khuyếch tán thụ động. Hàm lượng cao nhất ở não, thận, tim, gan. Khi

các mô đã quá nhu cầu, thì thiamin sẽ thải trừ qua nước tiêu dưới dạng thiamin không chuyển

hoá, hoặc dạng pyrimidin.

- Riboflavin hấp thu nhanh ở ruột non, sau 90 phút, có nồng độ đỉnh trong máu. Thuốc phân phối

vào mọi mô, ít tích luỹ. Thải trừ ít qua nước tiểu (nước tiểu có màu vàng) dưới dạng chưa chuyển

hoá còn thải trừ qua phân.

Chỉ định:

- Bồ sung vitamin A, B1, B2, chondroitin và cholin trong các trường hợp: suy giảm thị lực, khô

mắt, quáng gà, nhức mỏi mắt do dùng máy tính lâu ngày.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Không dùng cùng các thuốc Leota

vitamin A.

Than trong:

- Tuân theo đúng liều lượng và cách dùng.

- Ở trẻ em, dùng thuốc dưới sự giám sát của người lớn.

- Không nên ding vitamin A qua 5.000 IU. mỗi ngày vì vitamin A cũng được cung cấp từ thức ăn

hàng ngày.

- Bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc khác hoặc phụ nữ có thai nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc

dược sĩ trước khi dùng thuốc.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Nếu cân thêm thông tin hỏi ý kiến của Bác sỹ

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Tránh dùng vitamin A hay các chế phẩm tông hợp cùng loại như isotretinoin

với liều cao cho phụ nữ có thai vì vitamin A liều cao ( 10.000 TU/ ngày) có khả năng gây quái

thai.

Thời kỳ cho con bú: Vitamin A có trong sữa mẹ. Khi cho con bú, các bà mẹ cần dùng hàng ngày

4.000 — 4.330 IU vitamin A.

Sử dụng quá liều và xử trí:

- Liên quan đến Vitamin A: Trong trường hợp quá liều có thé đau một bên chân, quá mẫn cảm,

rụng tóc, chán ăn, giảm cân, đau đầu, tiêu chảy, nôn mửa có thể xây ra. Khi những triệu chứng

này xảy ra, ngưng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được

Tác dụng không mong muốn: Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa. Khi xảy ra các triệu chứng

này, nên ngưng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Không thấy có tác dụng không mong muốn

khi sử dụng riboflavin. Dùng liều cao riboflavin thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch

đối với một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

https://trungtamthuoc.com/



  

   

Tương tác thuốc: Neomycin, cholestyramin, paraphin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A. Cácthuốc tránh thai uống làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương. Không thuận lợi cho sự thụthai. Không dùng cùng isotretinoin. Đã gặp một số ca "thiếu riboflavin" ở người đã dùngclopromazin, imipramin, amitriptylin và adriamycin. Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở
ruột. Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở đạ dày, ruột.
Liều dùng và cách dùng: kj
- Liều thông thường cho người lớn: Uống 1 viên/ lần x 1- 2 Ìè gay.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/ lần/ ngày.

Hạn ding: 36 thang ké tir ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Bao quan: Nơi khó, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Đề xa tám tay của trẻ em.

Tiêu chuẩn: TCCS

Nhà sản xuất

Cty CP Dược VTYT Thái Bình

Km 4 đường Hùng Vương, TP. Thái Bình

Nhàphân phối

Cty CP Dược ATM

 

Hà Nội, ngàyÁU tháng A Anam 2013

CÔNG TY CP DƯỢC ATM

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyen Van thank

 

TONG GIAM ĐỐC
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